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- Thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn tßa: ¤ng Trần Hoài Nam  

C¸c Héi thÈm nh©n d©n:  

Bà Vi Thị Dung 

Ông Tôn Hoàng Đức 

- Th­ ký phiªn tßa: Bà Vi Hải Yến - Thư ký Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn Quú 

Ch©u, tØnh NghÖ an. 
§¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Quú Ch©u, tØnh NghÖ An tham gia 

phiªn tßa: Bà Trần Hoàng Vân - KiÓm s¸t viªn 

Ngµy 22 th¸ng 7 n¨m 2019, t¹i trô së Tßa ¸n nh©n d©n huyÖn Quú Ch©u xÐt xö 

s¬ thÈm c«ng khai vô ¸n thô lý sè: 04/2019/ TLST-DS ngµy 21 th¸ng 02 n¨m 2019 

vÒ Tranh chấp hợp đồng vay tài sản theo QuyÕt ®Þnh ®­a vô ¸n ra xÐt xö sè: 

31/2019/Q§XXST-DS ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 2019, gi÷a c¸c ®­¬ng sù:  

- Nguyên đơn: Ông Phan Trung L. Sinh năm: 1980 

Trú tại: Xóm H, xã C, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An 

Có mặt 

- Bị đơn: Bà Lô Thị Th. Sinh năm: 1976 

Trú tại: Khối 4, thị trấn T, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An 

Có mặt 
 
 
 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

 

 

Theo đơn khởi kiện đề ngày 19 tháng 02 năm 2019, nguyên đơn là ông Phan 

Trung L trình bày: Ngày 21/4/2015, ông Long cho bà Lô Thị Th vay số tiền 

40.000.000
đ
, việc vay nợ có làm giấy tờ với nội dung mỗi tháng bà Th trả cho ông L 

số tiền cả gốc và lãi là 1.430.000
đ 

(Một triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng) và hẹn 

trả trong vòng 48 tháng. Đến tháng 01/2018 số tiền còn nợ gốc là 19.260.000
đ
 

(Mười chín triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng). Ngày 10/01/2018, bà Th có làm 

giấy ủy quyền  cho ông L hàng tháng nhận một phần lương của bà Th tại quỹ lương 

của trường PTTH Quỳ Châu với số tiền 710.000
đ
 (Bảy trăm mười nghìn đồng) trong 

thời hạn 33 tháng (Từ tháng 01/2018 đến tháng 10/2020). Tuy nhiên, sau khi thực 
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hiện được 03 tháng thì ông L không được nhận số tiền như theo giấy ủy quyền nữa. 

Vì vậy, ông L khởi kiện yêu cầu bà Th phải thanh toán cho ông L số tiền gốc còn 

thiếu và tiền lãi với tổng số tiền là 21.956.000
đ
 (Hai mươi mốt triệu chín trăm năm 

mươi sáu nghìn đồng). 

Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa hôm nay, ông L thay đổi một 

phần yêu cầu khởi kiện. Tính đến tháng 01/2018, bà Th còn nợ ông số tiền gốc là 

23.430.000
đ
 (Hai mươi triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng). Vào các tháng 

2,3,4/2018, bà Th đã trả cho bà Lang Thị S (Vợ của ông L) tổng số tiền 2.100.000
đ
 

(Hai triệu, một trăm nghìn đồng). Vì vậy, đề nghị Tòa án buộc bà Th thanh toán số 

tiền gốc còn nợ tính đến tháng 4/2018 là 21.330.000
đ
 (Hai mươi mốt triệu, ba trăm 

ba mươi nghìn đồng). Ông L yêu cầu bà Th phải chịu tiền lãi của khoản nợ này từ 

tháng 05/2018 đến tháng 7/2019 với lãi suất 1%/tháng với số tiền 2.986.200
đ
 (Hai 

triệu, chín trăm tám mươi sáu nghìn, hai trăm đồng). Tổng cộng ông L yêu cầu bà 

Th phải thanh toán số tiền là 24.316.200
đ
 (Hai mươi tư triệu, ba trăm mười sáu 

nghìn, hai trăm đồng).  

Bị đơn là bà Lô Thị Th trình bày: Vào tháng 4/2015, bà Thủy có vay của ông L 

số tiền 40.000.000
đ
 (Bốn mươi triệu đồng). Tính đến tháng tháng 01/2018, bà Th 

đang nợ ông L số tiền 18.500.000
đ
 (Mười tám triệu năm trăm nghìn đồng). Hai bên 

thỏa thuận sẽ trả số tiền này trong vòng 33 tháng với lãi suất 0,75%/tháng. Tổng số 

tiền cả gốc và lãi là 23.087.750
đ
 (Hai mươi ba triệu, không trăm tám mươi bảy 

nghìn, bảy trăm năm mươi nghìn đồng). Bà Th đồng ý trả cho ông L số tiền 

23.100.000
đ
 (Hai mươi ba triệu, một trăm nghìn đồng). Do đó, vào ngày 10/01/2018, 

bà Th thỏa thuận viết giấy ủy quyền cho ông L nhận một phần lương của mình mỗi 

tháng 700.000
đ
 (Bảy trăm nghìn đồng) từ tháng 01/2018 đến tháng 10/2020. Tuy 

nhiên, từ tháng 02 đến tháng 4/2018, bà Th đã thanh toán cho ông L tổng số tiền là 

18.800.000
đ
 (Mười tám triệu, tám trăm nghìn đồng). Như vậy, bà Th đã thanh toán 

xong số tiền gốc đã nợ và lãi cho ông L đối với khoản vay vào tháng 4/2015. Do đã 

thanh toán cho ông L hết số tiền nợ nên bà Th không chấp nhận yêu cầu của ông L. 

Quá trình giải quyết vụ án, bà Lô Thị Th giao nộp cho Tòa án một bảng kê về 

việc thanh toán tiền nợ giữa bà Th với ông L và bà Lang Thị S (Vợ ông L) với nội 

dung: Vào ngày 12/02/2018, ông L đã nhận từ bà Th số tiền 16.700.000
đ
 (Mười sáu 

triệu, bảy trăm nghìn đồng); Từ  ngày 14/02/2018, tháng 3, 4/ 2018, bà Lang Thị S 

đã nhận từ bà Th tổng số tiền là 2.100.000
đ
 (Hai triệu, một trăm nghìn đồng). Tuy 
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nhiên, ông L khẳng định bà Th trả cho ông Long số tiền 16.700.000
đ
 vào ngày 

12/02/2017 chứ không phải ngày 12/02/2018. Do đó, ngày 12/3/2019, ông L có đơn 

yêu cầu Tòa án tiến hành trưng cầu giám định tại phòng kỹ thuật Hình sự Công an 

tỉnh Nghệ An với nội dung là có việc tẩy sửa đối với mục “12/2/2017” thành 

“12/2/2018” trong bảng kê về việc thanh toán tiền nợ do bà Th giao nộp cho Tòa án 

và ông L đã nộp tiền tạm ứng chi phí đối với yêu cầu này với số tiền 3.020.000
đ
 (Ba 

triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng). Ngày 15/3/2019, Tòa án ban hành Quyết 

định trưng cầu giám định số 01/2019/QĐ-TCGĐ đối với yêu cầu của ông L. Ngày 

29/3/2019, Phòng kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Nghệ An có công văn số 14/KTHS 

(GĐKTHSTT) trả lời với nội dung hiện tại Phòng kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh 

Nghệ An không có các phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng để tiến hành giám định 

nội dung theo yêu cầu. Sau khi nhận được Thông báo này thì ông L không yêu cầu 

Tòa án trưng cầu giám định tiếp tại các cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, Tòa án đã 

hoàn trả số tiền tạm ứng chi phí trưng cầu giám định cho ông L.  

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa: Trong quá trình giải quyết vụ 

án và tại phiên tòa hôm nay, Thẩm phán và Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng và 

đầy đủ các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Các đương sự đã chấp hành đúng 

các quy định của pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các Điều 466, 468 và 

470 BLDS. Buộc bà Th phải trả cho ông Long số tiền gốc còn thiếu là 255.000
đ
. 

Buộc bà Th và ông L phải chịu án phí DSST theo quy định.  

 

 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 

[1] Về thủ tục tố tụng: 

[1.1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: Việc 

vay mượn tiền giữa ông Phan Trung L và bà Lô Thị Th được lập thành văn bản thể 

hiện số tiền vay, lãi suất và thời hạn trả nợ. Mặc dù hai bên không còn lưu giữ giấy 

vay tiền nữa nhưng các bên thừa nhận có việc vay mượn này. Nội dung thỏa thuận 

không trái pháp luật, không trái đạo đức xã hội, phù hợp với quy định của pháp luật 

nên có giá trị thi hành đối với các bên. Từ đó có đủ căn cứ để xác định tranh chấp 

giữa ông L và bà Th là “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, vụ án thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Quỳ Châu theo quy định tại khoản 3 điều 26, 

điểm a khoản 1 điều 35, điểm a khoản 1 điều 39 BLTTDS. 

[1.2] Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa hôm nay, ông Phan Trung L 

thay đổi một phần yêu cầu khởi kiện. Căn cứ khoản 2 Điều 71 BLTTDS, cần chấp 

nhận xem xét yêu cầu này của ông L.  

[2] Về nội dung: 
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[2.1] Quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án, lời khai của các bên, biên bản hòa 

giải và diễn biến tại phiên tòa đã đủ cơ sở để kết luận: Việc vay mượn tiền giữa ông 

Phan Trung L và bà Lô Thị Th bắt đầu từ tháng 4/2015 với số tiền 40.000.000
đ
 (Bốn 

mươi triệu đồng), có kỳ hạn và có lãi.  

Tính đến tháng 01/2018, ông L cho rằng bà Th còn nợ ông số tiền gốc còn 

thiếu là 23.430.000
đ
 (Hai mươi ba triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng) trong khi bà 

Th cho rằng thời điểm này bà chỉ còn nợ ông L số tiền 18.500.000
đ
 (Mười tám triệu, 

năm trăm nghìn đồng). Do quá trình trả nợ tính đến tháng 01/2018, cả hai bên đều 

không có tài liệu, chứng cứ gì ghi chép về việc trả nợ để giao nộp cho Tòa án xem 

xét. Tuy nhiên, căn cứ giấy ủy quyền nhận lương lập vào ngày 10/01/2018 và lời 

khai của các đương sự thấy rằng, khoản vay vào tháng 4/2015 là khoản vay có tính 

lãi suất. Nhưng theo lời khai của ông L thì từ tháng 01/2018 hai bên thỏa thuận ông 

L sẽ nhận một phần lương của bà Thủy với số tiền 710.000
đ
/ tháng trong vòng 33 

tháng đối với khoản nợ còn thiếu là 23.430.000
đ
 như vậy là không phù hợp với thỏa 

thuận về lãi suất của hai bên. Còn theo lời khai của bà Th thì bà sẽ trả cho ông L số 

tiền 18.500.000
đ
 với lãi suất 0,75%/tháng trong vòng 33 tháng với tổng số tiền là 

23.100.000
đ
 và thỏa thuận cho ông Long  nhận một phần lương của bà Thủy mỗi 

tháng 700.000
đ
 từ tháng 01/2018 đến tháng 10/2020 là hợp lý. Do đó, Hội đồng xét 

xử xác định tính đến tháng 01/2018, bà Th còn nợ ông L số tiền gốc còn thiếu là 

18.500.000
đ
 (Mười tám triệu, năm trăm nghìn đồng). 

Vào ngày 10/01/2018, bà Lô Thị Th có lập Giấy ủy quyền cho ông L hàng 

tháng được nhận một phần lương của bà Th tại thủ qũy Trường PTTH Quỳ Châu. 

Tuy nhiên, Giấy ủy quyền này không được lập theo đúng quy định của pháp luật và 

trên thực tế thì ông L cũng chưa nhận được tiền lương của bà Th tại thủ quỹ của 

Trường mà do bà Th tự thực hiện việc trả tiền cho ông L.  

Đối với số tiền 16.700.000
đ
 (Mười sáu triệu, bảy trăm nghìn đồng) mà bà Th 

trả cho ông Long thì ông L khẳng định là ông nhận vào ngày 12/02/2017 chứ không 

phải ngày 12/02/2018 . Tuy nhiên, căn cứ vào chứng cứ do bà Lô Thị Th giao nộp, 

đủ căn cứ để xác định vào ngày 12/02/2018, bà Th đã trả cho ông L số tiền trên. 

Như vậy tính đến tháng 4/2018, bà Th còn nợ ông L là: (18.500.000
đ 

x 

0,75%/tháng x 4 tháng) - (16.700.000
đ
  + 1.000.000

đ
 + 400.000

đ
 + 700.000

đ) 
= 

255.000
đ
 (Hai trăm năm mươi lăm nghìn đồng). 

[2.2] Về lãi suất: Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, ông Phan 

Trung L xác định thời điểm tính lãi suất từ tháng 5/2018 đến tháng 7/2019. Hội 

đồng xét xử xét thấy bà Lô Thị Th vi phạm nghĩa vụ trả nợ, nên ngoài nghĩa vụ phải 

trả số tiền gốc còn thiếu còn phải chịu lãi suất theo quy định và thời điểm tính lãi 

suất từ tháng 5/2018. Bà Lô Thị Th cho rằng đã thanh toán đủ số tiền nợ nên không 

chấp nhận chịu lãi suất. Vì vậy, cần căn cứ khoản 2 Điều 468 BLDS, chấp nhận một 

phần yêu cầu của ông L buộc bà Th phải chịu mức lãi suất 0,83%/ tháng đối với 
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khoản nợ còn thiếu tính từ thời điểm tháng 5/2018 đến tháng 7/2019 với số tiền là 

(255.000
đ 

x 0,83%/tháng x 14 tháng) = 29.600
đ
 (Hai mươi chín nghìn, sáu trăm 

đồng).    

Tổng cộng, cần buộc bà Th phải thanh toán cho ông L số tiền 284.600
đ
 (Hai 

trăm tám mươi tư nghìn, sáu trăm đồng). 

[3] Về án phí: Cần buộc bà Lô Thị Th phải chịu án phí DSST theo quy định 

của pháp luật. Buộc ông Phan Trung L phải chịu án phí DSST đối với phần yêu cầu 

không được chấp nhận. 

       Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 

Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

khoản 2 Điều 71, Điều 147, Điều 271, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Căn cứ Điều 463, Điều 466 và khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ 

phí Tòa án. 

1. Xử:  

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Phan Trung L. Buộc bà Lô 

Thị Th có nghĩa vụ thanh toán cho ông L số tiền gốc còn thiếu và tiền lãi với tổng số 

tiền 284.600
đ
 (Hai trăm tám mươi tư nghìn, sáu trăm đồng).  

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành án xong, 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, quyền tự nguyện thi hành 

án, hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại điều 6, điều 7 và điều 9 Luật thi 

hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật 

thi hành án dân sự. 

2. Về án phí: 

- Buộc bà Lô Thị Th phải chịu 300.000
đ
 (Ba trăm nghìn đồng) tiền án phí 

DSST.  

- Buộc ông Phan Trung L phải chịu 1.200.000
đ
 (Một triệu, hai trăm nghìn 

đồng) tiền án phí DSST. Nhưng được khấu trừ vào số tiền 500.000
đ
 (Năm trăm 

nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tiền số 0000768 ngày 

21/02/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Ông L 

phải nộp thêm số tiền 700.000
đ
 (Bảy trăm nghìn đồng). 

3. Về quyền kháng cáo: Ông Phan Trung L và bà Lô Thị Th có quyền kháng 

cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  
 

 

      Nơi nhận:                                             T.M/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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- TAND tỉnh Nghệ An;                                            Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- Các đương sự; 

- VKSND, Chi cục THADS H.Quỳ Châu; 

- VKSND tỉnh Nghệ An; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

                                                                                    Trần Hoài Nam 


